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Cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 3 cách nhẩm

Trước khi làm, đọc to 3 ví dụ cùng con. Không cần nhớ hết một lần – mỗi ngày chọn một cách, làm 4 câu cùng màu
ở phần 1. Đáp án ở trang 3.

① Tách chục – đơn vị

36 + 27
= 50 + 13
= 63
Cộng các chục: 30 + 20 = 50.
Cộng các đơn vị: 6 + 7 = 13. Rồi
cộng lại.

② Làm tròn rồi bớt

58 + 29
= 58 + 30 − 1
= 87
29 gần 30. Cộng 30 cho dễ, rồi bớt
1 vì đã cộng thừa 1.

③ Phép trừ

72 − 45
= 72 − 50 + 5
= 27
Trừ 50 cho dễ, rồi cộng lại 5 vì đã
trừ thừa 5. Hoặc đếm thêm: 45 + 5
= 50, + 22 = 72 → 5 + 22 = 27.

1 Điền số vào ô trống (theo màu của cách nhẩm)

1 45 + 38 = 70 +  = 2 27 + 46 = 60 +  = 

3 56 + 29 = 70 +  = 4 18 + 67 = 70 +  = 

5 34 + 19 = 34 + 20 −  = 6 47 + 28 = 47 + 30 −  = 

7 66 + 18 = 66 + 20 −  = 8 25 + 39 = 25 + 40 −  = 

9 63 − 28 = 63 − 30 +  = 10 81 − 37 = 81 − 40 +  = 

11 54 − 19 = 54 − 20 +  = 12 92 − 46 = 92 − 50 +  = 

Nhớ 1 là gì?
10 đơn vị gộp thành 1 chục. 6 + 7 =
13 nghĩa là 1 chục và 3 đơn vị.

Nói to từng bước
“Ba mươi cộng hai mươi là năm
mươi…” – nói ra giúp con không bỏ
sót bước.

Kiểm tra lại
Làm xong phép cộng, thử bằng
phép trừ: 63 − 27 = 36.
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Cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 Luyện tập

40 phép tính đều có nhớ. Con có thể dùng cách nào cũng được. Làm khoảng 10 phút, hôm sau làm tiếp phần còn
lại – không cần làm hết một lần. Đáp án ở trang 3.

2 Tính nhẩm (cộng có nhớ và trừ có nhớ, xen kẽ)

1 36 + 19 =  2 21 − 17 =  3 66 + 29 =  4 56 − 27 = 

5 77 + 18 =  6 46 − 28 =  7 54 + 36 =  8 63 − 18 = 

9 18 + 47 =  10 52 − 45 =  11 16 + 35 =  12 87 − 68 = 

13 25 + 59 =  14 60 − 49 =  15 34 + 48 =  16 90 − 31 = 

17 13 + 19 =  18 42 − 14 =  19 66 + 15 =  20 82 − 13 = 

21 34 + 39 =  22 71 − 54 =  23 57 + 43 =  24 21 − 18 = 

25 18 + 38 =  26 76 − 67 =  27 79 + 18 =  28 64 − 48 = 

29 38 + 54 =  30 95 − 38 =  31 34 + 18 =  32 92 − 89 = 

33 17 + 58 =  34 71 − 57 =  35 53 + 19 =  36 52 − 46 = 

37 43 + 37 =  38 97 − 68 =  39 46 + 25 =  40 91 − 42 = 

Chậm mà đúng
Đúng trước, nhanh sau. Khi đúng
hết 10 câu liền, mới thử bấm giờ.

Câu sai
Khoanh lại, ngày mai làm lại riêng
những câu đó.

Phiếu khác
Phiếu 18 (cộng trừ có nhớ) và
phiếu 17 (không nhớ) ở cùng trang
tải.
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Cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 Đáp án

1 Điền số vào ô trống

1 45 + 38 = 70 + 13  = 83 2 27 + 46 = 60 + 13  = 73

3 56 + 29 = 70 + 15  = 85 4 18 + 67 = 70 + 15  = 85

5 34 + 19 = 34 + 20 − 1  = 53 6 47 + 28 = 47 + 30 − 2  = 75

7 66 + 18 = 66 + 20 − 2  = 84 8 25 + 39 = 25 + 40 − 1  = 64

9 63 − 28 = 63 − 30 + 2  = 35 10 81 − 37 = 81 − 40 + 3  = 44

11 54 − 19 = 54 − 20 + 1  = 35 12 92 − 46 = 92 − 50 + 4  = 46

2 Tính nhẩm

1 36 + 19 =  55 2 21 − 17 =  4 3 66 + 29 =  95 4 56 − 27 =  29

5 77 + 18 =  95 6 46 − 28 =  18 7 54 + 36 =  90 8 63 − 18 =  45

9 18 + 47 =  65 10 52 − 45 =  7 11 16 + 35 =  51 12 87 − 68 =  19

13 25 + 59 =  84 14 60 − 49 =  11 15 34 + 48 =  82 16 90 − 31 =  59

17 13 + 19 =  32 18 42 − 14 =  28 19 66 + 15 =  81 20 82 − 13 =  69

21 34 + 39 =  73 22 71 − 54 =  17 23 57 + 43 =  100 24 21 − 18 =  3

25 18 + 38 =  56 26 76 − 67 =  9 27 79 + 18 =  97 28 64 − 48 =  16

29 38 + 54 =  92 30 95 − 38 =  57 31 34 + 18 =  52 32 92 − 89 =  3

33 17 + 58 =  75 34 71 − 57 =  14 35 53 + 19 =  72 36 52 − 46 =  6

37 43 + 37 =  80 38 97 − 68 =  29 39 46 + 25 =  71 40 91 − 42 =  49

Cách nào cũng đúng
Con chọn cách mình thấy dễ. Ở lớp
Soroban, các con nhẩm bằng hình
bàn tính trong đầu.

Ít mà đều
10 phút mỗi ngày tốt hơn 1 giờ vào
cuối tuần.

Học Soroban cùng giáo viên?
Kodomo Soroban Center,
Vinhomes Gardenia (Hà Nội) – học
thử miễn phí. Gọi · Zalo
096.802.8484.
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